LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM                                                                                          BTC GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ 
               QUỐC GIA 2019
[bookmark: _GoBack]Hà Nội, ngày       tháng        năm 2019
LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI - BẢNG A                                                                     GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2019
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 2019 của LĐBĐVN)
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	11/5
	16h00
	Kon Tum
	A1
	Kon Tum
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	15h00
	Lâm Đồng
	A2
	Lâm Đồng
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	15h00
	Thanh Trì
	A3
	CAND
	-
	Nam Định
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	II
	16/5
	16h00
	Hoà Xuân
	A4
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Lâm Đồng
	A5
	Lâm Đồng
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A6
	Trẻ Hà Nội
	-
	Nam Định
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	CAND
	

	III
	21/5
	16h00
	Kon Tum
	A7
	Kon Tum
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h00
	19 tháng 8
	A8
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	15h00
	Thanh Trì
	A9
	CAND
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Nam Định
	

	IV
	26/5
	16h00
	Kon Tum
	A10
	Kon Tum
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	15h00
	Lâm Đồng
	A11
	Lâm Đồng
	-
	CAND
	

	
	
	16h00
	Hoà Xuân
	A12
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	Nam Định
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	V
	31/5
	16h00
	Kon Tum
	A13
	Kon Tum
	-
	CAND
	

	
	
	15h00
	Lâm Đồng
	A14
	Lâm Đồng
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	15h00
	19 tháng 8
	A15
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	Nam Định
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	VI
	5/6
	15h30
	Thiên Trường
	A16
	Nam Định
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A17
	Trẻ Hà Nội
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	15h00
	Thanh Trì
	A18
	CAND
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Kon Tum
	

	VII
	10/6
	15h30
	Thiên Trường
	A19
	Nam Định
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Thanh Trì
	A20
	CAND
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A21
	Trẻ Hà Nội
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Lâm Đồng
	


· Ghi chú: - TT ĐTBĐT: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - đường Lê Quang Đạo - phường Phú Đô - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.


LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ - BẢNG A                                                                     GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2019
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 2019 của LĐBĐVN)
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	MT

	VIII
	10/7
	15h00
	19 tháng 8
	A22
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	Kon Tum
	

	
	
	16h00
	Hoà Xuân
	A23
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	Thiên Trường
	A24
	Nam Định
	-
	CAND
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	IX
	15/7
	16h00
	Kon Tum
	A25
	Kon Tum
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	15h00
	19 tháng 8
	A26
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	Thiên Trường
	A27
	Nam Định
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	CAND
	

	X
	20/7
	15h00
	Lâm Đồng
	A28
	Lâm Đồng
	-
	Kon Tum
	

	
	
	16h00
	Hoà Xuân
	A29
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A30
	Trẻ Hà Nội
	-
	CAND
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Nam Định
	

	XI
	25/7
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A31
	Trẻ Hà Nội
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Thanh Trì
	A32
	CAND
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	Thiên Trường
	A33
	Nam Định
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	XII
	30/7
	15h00
	Thanh Trì
	A34
	CAND
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h30
	TT ĐTBĐT
	A35
	Trẻ Hà Nội
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	Thiên Trường
	A36
	Nam Định
	-
	Fishsan Khánh Hoà
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	

	XIII
	4/8
	15h00
	Lâm Đồng
	A37
	Lâm Đồng
	-
	Nam Định
	

	
	
	15h00
	19 tháng 8
	A38
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	15h00
	Hoà Xuân
	A39
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	CAND
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Kon Tum
	

	XIV
	9/8
	15h00
	Kon Tum
	A40
	Kon Tum
	-
	Nam Định
	

	
	
	15h00
	19 tháng 8
	A41
	Fishsan Khánh Hoà
	-
	CAND
	

	
	
	15h00
	Hoà Xuân
	A42
	Trẻ SHB Đà Nẵng
	-
	Trẻ Hà Nội
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Lâm Đồng
	



· Ghi chú: Các đội sẽ thi đấu cùng giờ tại 02 lượt trận đấu cuối cùng (lượt XIII và lượt XIV).




